
1 Lê Thị Xuân Hiền 6/13/1998
Bà Rịa - 

Vũng Tàu

Tổ 41, ấp Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện 

Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

Mẹ Lê Thị Điền

ĐH Kinh tế TP HCM Kinh tế HCM

2
Nguyễn Thị Tuyết 

Nhung
12/6/1998 Bắc Giang

Thôn 284, xã Quế Nham, huyện Tân Yên, tỉnh 

Bắc Giang

Mẹ: Lê Thị Hòai Tuyết

ĐH Y Hà Nội Y Đa khoa HN

3 Hoàng Thị Khuyên 26/11/1998 Bắc Kạn

Thôn Nà Hiu, xã Lạng San, huyện Na Rì, tỉnh 

Bắc Kạn

Bố Hoàng Văn Băng

HV Hành chính QG Quản lý nhà nước HN

4 Phan Kim Lân 29/7/1998 Bình Định

Xóm Tân An, thôn Nam Tương II, xã Nhơn Tân, 

thị xã Nhơn Tân, tỉnh Bình Định

Ba: Phan Hàn Linh

ĐH Nông lâm TP HCM Công nghệ thực phẩm HCM

5 Nguyễn Doãn Tiến Đạt 6/4/1999 Bình Phước

Thôn 9, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh 

Bình Phước

Mẹ: Luyện Thị Nga

THPT Ngô Quyền Lớp 12 Bình Phước

6
Nguyễn Thị Quỳnh 

Hương
5/4/1998 Bình Phước

Tổ 9, ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, 

tỉnh Bình Phước

Mẹ Nông Thị Xuyến

ĐH Kinh tế Luật - 

ĐHQG HCM 

Luật tài chính Ngân 

hàng
HCM

7
Huỳnh Nguyễn Thị 

Mỹ Hạnh
15/8/1998 Bình Thuận

Xóm 4, thôn 5, xã Huy Khiêm, huyện Tánh 

Linh, tỉnh Bình Thuận

Ba: Hùynh Quang Hiếu

ĐH Tài chính - Marketing Quản trị kinh doanh HCM

8 Đoàn Thị Hoài Thương 12/10/1998 Cao Bằng

tổ 12, phường Đề Thám, Tp. Cao Bằng, tỉnh Cao 

Bằng

Bà nội Dương Thị Kiêm

ĐH Thương Mại Kinh doanh quốc tế HN

9 Hoàng Thị Thanh Hoa 12/1/1998 Cao Bằng

Bản Ái, xã Cần Yên, huyện Thông Nông, Cao 

Bằng

Bố: Hoàng Văn Hăng

ĐH Y Hà Nội Điều dưỡng HN

10 Phạm Ngọc Minh Trí 9/9/1998 Đồng Tháp

91, ấp An Quới, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp 

Vò, tỉnh Đồng Tháp

Bố Phạm Ngọc Công

ĐH Cần Thơ Quản lý đất đai Cần Thơ

11 Sùng Mí Nô 26/10/1998 Hà Giang

Xóm Tả Lủng B, xã Sảng Tủng, huyện Đồng 

Văn, Hà Giang

Bố: Sùng Chá Vừ

ĐH Bách khoa Hà Nội Kỹ thuật máy tính HN

12 Nguyễn Văn Thuận 5/14/1997 Hà Nội

Đạo Thượng, xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn, Hà 

Nội

Mẹ Nguyễn Thị Minh

ĐH Bách khoa Hà Nội KT12 - Kỹ thuật cơ khí HN

13 Đậu Thị Nga 1/2/2000 Hà Tĩnh

Xóm Đông Tiến, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, 

tỉnh Hà Tĩnh

Bố: Đậu Xuân Ngự

THPT Can Lộc Lớp 11 Hà Tĩnh

14 Phan Thị Hoài Thương 17/11/1999 Hà Tĩnh

Thôn Hà Tràng, xã Trung Sơn, Hương Sơn, Hà 

Tĩnh THPT Hương Sơn Lớp 12 Hà Tĩnh

15 Đoàn Thị Hương 17/06/1997 Hải Phòng

Thôn Kim Sơn, xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, 

Hải Phòng.

Bố Đoàn Đắc Tính
CĐ Y tế Hải Phòng Dược Hải Phòng
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16 Võ Thị Mộng Thi 22/4/1997 Hậu Giang

Ấp Bàu Môn, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, 

Hậu Giang

Ba: Võ Thanh Triều

ĐH Cần Thơ Văn học Cần Thơ

17 A Vang 8/8/1998 Kon Tum
Làng Long Dưa-xã Mường Hoong-huyện 

ĐăkGlei-tỉnh Kon Tum
ĐH Quy Nhơn Giáo dục tiểu học Quy Nhơn

18 Bùi Thị Nguyệt 8/12/1997 Kon Tum
thôn 3- xã Tân Lập- huyện Kon Rẫy-Kon Tum

Mẹ: Kiều Thị Thảo
ĐH Kinh tế Đà Nẵng Luật kinh tế Đà Nẵng

19 Đỗ Văn Phong 8/15/1998 Lào Cai

Bản Lòng Cao, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, Lào 

Cai

Bố: Đỗ Văn Lâu

HV Nông nghiệp Việt 

Nam
Thú Y HN

20 Phàn Thị Nga 11/21/1998 Lào Cai

Thôn Nậm Chom 2, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, 

tỉnh Lào Cai

Bố: Phàn A Đanh

HV Quân Y (hệ dân sự) Y Đa Khoa HN

21 Nguyễn Công Tòa 6/11/1998 Long An

Ấp Trong, xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh 

Long An.

Mẹ Nguyễn Thị Kim Chi

ĐH Sư phạm TP HCM SP Hóa học HCM

22 Trịnh Thị Mỹ Trinh 26/05/1998 Long An
Ấp 1, xã tân Đông, huyện Thạnh Hóa, Long An

Bố Trịnh Văn Đến
ĐH Nông lâm TP HCM Công nghệ thực phẩm HCM

23 Cao Thị Huế 25/04/1998 Nghệ An
xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Mẹ Cao Thị Hà
ĐH Y Dược Huế Y Đa Khoa Huế

24 Đào Văn Bằng 3/4/1997 Nghệ An

Xóm 8, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, tỉnh 

Nghệ An

Bố Đào Văn Năng

ĐH Sư phạm Kỹ thuật 

TP HCM

CNKT Điện tử, truyền 

thông
HCM

25 Nguyễn Thị Ngọc 7/18/1998 Nghệ An

Xóm 7, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, 

Nghệ An

Bà ngoại: Nguyễn Thị Tiếp

THPT Nguyễn Cảnh 

Chân
Lớp 12 Nghệ An

26 Nguyễn Thị Tâm 1/1/1998 Nghệ An
Xóm 4, xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An

Bố Nguyễn Đình Đồng

ĐH Ngoại Ngữ - ĐHQG 

HN
Luật HN

27 Nguyễn Văn Bằng 6/2/1998 Nghệ An

Xóm 9A, Thanh Phong, Thanh Chương, Nghệ 

An

Bố: Nguyễn Văn Nguyên

ĐH Công nghiệp HN Kỹ thuật phần mềm HN

28 Trần Thị Phượng 15/09/1998 Nghệ An

Xóm 2 Vũ Kỳ, Xã Đồng Thành, huyện Yên 

Thành, tỉnh Nghệ An

Mẹ: Cù Thị Xuân

ĐH Văn hóa Hà Nội Báo phát thanh HN

29 Ngô Văn Thắng 1/6/2001 Phú Thọ

Khu 7, xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, Phú 

Thọ

Bố Ngô Văn Long

THPT Thanh Thủy Lớp 10 Phú Thọ

30 Nguyễn Tuấn Anh 24/04/1998 Phú Thọ
khu 7, xã Phương Xá, huyện Cẩm Khuê, Phú Thọ

Mẹ: Đặng Thị Yến
ĐH Bách khoa Hà Nội Kỹ thuật cơ điện tử HN

31
Nguyễn Thị Thanh 

Trúc
2/3/1998 Phú Yên

Vĩnh Giang, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, 

Phú Yên.

Cậu Nguyễn Thanh Đạm

ĐH Nha Trang Ngôn ngữ Anh Nha Trang

32 Lưu Thị Sương 30/05/1998 Quảng Nam

Thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trinh, huyện Duy 

Xuyên, Quảng Nam

Mẹ Lưu Thị Nữa

ĐH Sư phạm Đà Nẵng Sư phạm toán Đà Nẵng
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33 Trương Hùng Anh 25/05/1990 Quảng Nam

Nhị Dinh III, xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, 

Quảng Nam

Bố Trương Phú Một

ĐH Bách khoa Đà Nẵng
KT xây dựng công 

trình giao thông
Đà Nẵng

34 Võ Chí Trung 14/01/1998 Quảng Nam

Thôn An Hòa, xã Tam An huyện Phú Ninh, tỉnh 

Quảng Nam

Bố: Võ Tấn Trưng (đã mất)

ĐH Bách khoa Đà Nẵng Công nghệ chế tạo máy Đà Nẵng

35 Đỗ Thị Phương 3/8/1998 Quảng Trị

Đội 5, thôn An Mô, xã Triệu Long, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị

Mẹ: Đỗ Thị Mượn

ĐH Kinh tế Đà Nẵng Quản trị kinh doanh Đà Nẵng

36 Hồ Nhật Linh 25/3/1998 Quảng Trị

Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, 

Quảng Trị.

Mẹ: Nguyễn Thị Lan

ĐH Y Dược Huế Dược Huế

37 Hồ Thị Thúy Mai 21/02/1998 Quảng Trị

Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, 

Quảng Trị.

Mẹ: Bùi Thị Năm

ĐH Bách khoa Đà Nẵng Kỹ Thuật Hóa Học Đà Nẵng

38 Hoàng Thị Hằng 6/7/1998 Quảng Trị

Mai Đàn, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, Quảng 

Trị

Mẹ: Hồ Thị Tuyến

ĐH Kinh tế Đà Nẵng Quản trị kinh doanh Đà Nẵng

39 Lê Thị Thúy Phượng 20/11/1996 Quảng Trị

Duy Hòa, xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, 

Quảng Trị

Bố: Lê Hữu Linh

ĐH Luật TP HCM Luật HCM

40 Nguyễn Quốc Cường 29/9/1998 Quảng Trị

Thôn 4, xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng, Quảng Trị

Bố Nguyễn Văn Mỹ

Mẹ: Lê Thị Thu Hải

ĐH Bách Khoa - ĐHQG 

HCM

Máy tính và công nghệ 

thông tin
HCM

41 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1/1/1998 Quảng Trị

Mỹ Chánh- xã Hải Chánh- huyện Hải Lăng-

Quảng Trị

Ba: Nguyễn Văn Hảo

ĐH Nông lâm TP HCM Công nghệ thực phẩm HCM

42 Nguyễn Thị Kim Loan 8/10/1998 Quảng Trị

thôn Phú Thiềng, Xã Mó Ó, Huyện ĐaKrông, 

tỉnh Quảng Trị.

Mẹ: Nguyễn Thị Nở

ĐH Sư phạm Huế Giáo dục tiểu học Huế

43 Trần Thị Mỹ Châu 24/05/1998 Quảng Trị

Thôn Tả Hữu, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, 

Quảng Trị

Bố Trần Chưởng

ĐH Tài chính Kế toán 

Quảng Ngãi
Tài chính - kế toán Quảng Ngãi

44 Võ Thị Diện 5/20/1998 Quảng Trị

Thôn 6, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, 

Quảng Trị

Bố Võ Khoái

ĐH Kinh tế Đà Nẵng
Quản trị Dịch vụ du 

lịch và lữ hành
Đà Nẵng

45 Hà Thị Minh Hương 10/6/1998
Thái 

Nguyên

Tổ 7, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên

Mẹ: Hà Minh Lý

ĐH Khoa học - ĐH Thái 

Nguyên

Công nghệ Kỹ thuật 

Hóa học
Thái Nguyên

46 Lê Thị Hồng 14/5/1998 Thanh Hóa

Thôn Long Vân I, xã Đồng Hợi, huyện Triệu 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Bà ngoại Lê Thị Tâm

HV Nông nghiệp Việt 

Nam
Công nghệ thực phẩm HN

47 Nguyễn Thị Đức Hạnh 21/11/1998 Thanh Hóa
Xóm 2, Nga Nhân, Nga Sơn, Thanh Hóa

Mẹ: Nguyễn Thị Dự
ĐH Bách khoa Hà Nội Công nghệ sinh học HN

48 Phạm Thế Hoàng 29/6/1998 Thanh Hóa

Thôn 1, xã Thiệu Trung, Huyện Thiệu Hóa, 

Thanh Hóa

Chị Phạm Thị Hoài

ĐH Bách khoa Hà Nội HN
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49 Trịnh Thị Khanh 23/04/1997 Thanh Hóa
xã Định Hưng, huyện Yên Định, Thanh Hóa

Bố Trịnh Văn Khuyến

ĐH Sư phạm Kỹ thuật 

TP HCM

Công nghệ kĩ thuật 

điều khiển và tự động 

hóa

HCM

50 Lê Thị Lệ 12/8/1998
Thừa Thiên 

Huế

Tổ dân phố 4, phường Hương Hồ, Thị xã Hương 

Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bố Lê Quang Quốc

ĐH Ngoại Ngữ Huế Ngôn ngữ Anh Huế

51
Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn
11/11/1998

Thừa Thiên 

Huế

6/3 Mang Cá Nhỏ, Phường Phú Bình, TP. Huế

Bố: Nguyễn Văn Nhi
ĐH Y Dược Huế

Kỹ thuật hình ảnh y 

học
Huế

52 Phan Khánh Linh 22/1/1998 Tiền Giang

ấp Kinh 2B, xã Phước Lập, huyện Tân Phước, 

tỉnh Tiền Giang

Ông: Phan Văn Quyến

ĐH Luật TP HCM Luật HCM

53 Phùng Thị Hằng 15/04/1997 Vĩnh Phúc
Tân Tiến, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Mẹ: Bùi Thị Bình
ĐH Hà Nội Ngôn ngữ Hàn Quốc HN

54 Hoàng Minh Tuấn 1/2/1997 Yên Bái

Thôn 5, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh 

Yên Bái

Bố: Hoàng Văn Lịch

ĐH KHXH&NV - 

ĐHQG HN
Lịch sử HN
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